	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN GIA QUẤT
—————————
	
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN GIA QUẤT
—————————



DANH SÁCH CBGVNV TRƯỜNG MN GIA QUẤT
ỦNG HỘ XÂY DỰNG ĐIỂM TRƯỜNG MN SUỐI GIAO – YÊN BÁI

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số tiền ủng hộ

	1. 
	Nguyễn Ngọc Anh
	Hiệu trưởng
	1.000.000 đ

	2. 
	Vũ Thị Vân Anh
	Kế toán
	200.000 đ

	3. 
	Dương Thị Minh Ngọc
	Phó hiệu trưởng
	100.000 đ

	4. 
	Ngô Thị Hoài Phương
	Phó hiệu trưởng
	100.000 đ

	5. 
	Nguyễn Khánh Nhung
	Giáo viên
	100.000 đ

	6. 
	Hoàng Thị Minh Giang
	Giáo viên
	100.000 đ

	7. 
	Ngô Minh Châu
	Giáo viên
	100.000 đ

	8. 
	Hoàng Thị Nhung
	Giáo viên
	100.000 đ

	9. 
	Nguyễn Thị Thành
	Giáo viên
	50.000 đ

	10. 
	Nguyễn Thị Thiện Nhân
	Giáo viên
	50.000 đ

	11. 
	Lộc Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	50.000 đ

	12. 
	Phùng Thị Dung 
	Giáo viên
	50.000 đ

	13. 
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	50.000 đ

	14. 
	Trương Thị Thanh Hường
	Giáo viên
	50.000 đ

	15. 
	Lê Thị Mai Lan
	Giáo viên
	50.000 đ

	16. 
	Đỗ Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	50.000 đ

	17. 
	Ngô Thị Vân
	Giáo viên
	50.000 đ

	18. 
	Phạm Thị Hoa Mai
	Giáo viên
	50.000 đ

	19. 
	Bùi Ngọc Châm
	Giáo viên
	50.000 đ

	20. 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	50.000 đ

	21. 
	Phùng Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	50.000 đ

	22. 
	Trịnh Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	50.000 đ

	23. 
	Lê Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	50.000 đ

	24. 
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	50.000 đ

	25. 
	Phạm Thanh Huệ
	Giáo viên
	50.000 đ

	26. 
	Đỗ Thu Hằng
	Giáo viên
	50.000 đ

	27. 
	Lưu Thị Hoa Chinh
	Giáo viên
	50.000 đ

	28. 
	Lê Thị Mỹ Linh
	Nhân viên nuôi
	50.000 đ

	29. 
	Trương Thị Hằng
	Nhân viên nuôi
	50.000 đ

	30. 
	Khúc Thị Hải Minh
	Nhân viên nuôi
	50.000 đ

	31. 
	Nguyễn Phương Quyên
	Nhân viên nuôi
	50.000 đ

	32. 
	Lê Thị Minh Liễu
	Nhân viên nuôi
	50.000 đ

	33. 
	Hoàng Thị Tuyết Ngọc
	Nhân viên nuôi
	50.000 đ

	34. 
	Nguyễn Thị Hà
	Nhân viên y tế
	50.000 đ

	35. 
	Dương Thị Thanh Hải
	Văn thư
	50.000 đ

	36. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	30.000 đ

	37. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Giáo viên
	30.000 đ

	TỔNG
	3.210.000 đ





DANH SÁCH PHHS TRƯỜNG MN GIA QUẤT
ỦNG HỘ XÂY DỰNG ĐIỂM TRƯỜNG MN SUỐI GIAO – YÊN BÁI
Lớp A1
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Nguyễn Yến Phương
	100.000

	2
	Vũ Thanh Tú
	100.000

	3
	Nguyễn Phương Vy
	100.000

	4
	Nguyễn Hoàng Diệu Ánh
	100.000

	5
	Nguyễn Minh Châu Anh
	100.000

	6
	Cấn Trung Hiếu
	100.000

	7
	Vũ Gia Linh
	100.000

	8
	Phạm Tuệ An
	60.000

	9
	Phạm Tuệ Lâm
	60.000

	10
	Vũ Minh Hoàng Anh
	50.000

	11
	Nguyễn Mai Chi
	50.000

	12
	Nguyễn Ngọc An Chi
	50.000

	13
	Thân Quỳnh Chi
	50.000

	14
	Chu Ngọc Diệp
	50.000

	15
	Ngô Ngọc Dương
	50.000

	16
	Nguyễn Đức Nhật Anh A
	50.000

	17
	Trần Gia Hân
	50.000

	18
	Tô Trấn Hưng
	50.000

	19
	Nguyễn Minh Khang
	50.000

	20
	Vũ Gia Khánh
	50.000

	21
	Đỗ Ngọc Khánh Ngân
	50.000

	22
	Phạm Phương Vy
	50.000

	23
	Nguyễn Phúc Đăng Ninh
	50.000

	24
	Hoàng Gia Phát
	50.000

	25
	Hà Đình Phong
	50.000

	26
	Lê Minh Phúc
	50.000

	27
	Trần Gia Phúc
	50.000

	28
	Nguyễn Cát Nhã Phương
	50.000

	29
	Cao Phương Anh Thư
	50.000

	30
	Nguyễn Vũ Thanh Trúc
	50.000

	31
	Trần Thanh Trúc
	50.000

	32
	Nguyễn Vĩnh Bảo Quốc
	30.000

	Tổng
	1.950.000


Lớp A2
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Lê Bảo Anh
	50.000

	2
	Phạm Hồng Diệp
	50.000

	3
	Nguyễn Thái Dương
	50.000

	4
	Đoàn Võ Minh Duy
	50.000

	5
	Nguyễn Đức Đạt
	50.000

	6
	Nguyễn Ngọc Hân
	50.000

	7
	Nguyễn Hoàng Lâm
	50.000

	8
	Nguyễn Hoàng Bảo Phương
	50.000

	9
	Cao Tiến Mạnh
	50.000

	10
	Tưởng Nhật Minh
	50.000

	Tổng
	500.000



Lớp A3
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Quách Dương Gia Hân
	200.000 

	2
	Nguyễn Hữu An
	100.000

	3
	Đoàn Hải Đăng
	100.000

	4
	Nguyễn Trí Dũng
	100.000

	5
	Phạm Trung Hiếu
	50.000

	Tổng
	550.000


Lớp A4
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Đoàn Ngọc Tường Vy
	100.000

	2
	Lê Gia Huy 
	100.000

	3
	Đoàn Lâm Anh
	100.000

	4
	Nguyễn Ngọc Linh Chi
	100.000

	5
	Phạm Bảo Nhi
	100.000

	6
	Đặng Đình Duy Khoa
	70.000

	7
	Lê Gia Hân
	60.000

	8
	Lê Tiến Bách
	50.000

	9
	Nguyễn Ngọc Huyền
	50.000

	10
	Hoàng Anh Tuấn
	50.000

	11
	Bùi Hà Nhi
	50.000

	12
	Bùi Minh Quân
	50.000

	13
	Nguyễn Minh Quân
	50.000

	14
	Lê Hoàng Hải Yến
	50.000

	15
	Ngô Hoàng Lan Chi
	50.000

	16
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân
	50.000

	17
	Nguyễn Hà Thu 
	50.000

	18
	Nguyễn Quang Minh
	20.000

	19
	Nguyễn Quỳnh Chi
	20.000

	20
	Nguyễn Ngọc Anh
	20.000

	21
	Nguyễn Gia Hân
	20.000

	22
	Vũ Lâm Tuấn Khanh
	20.000

	Tổng
	1.230.000



Lớp B1
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Phạm Gia Hân
	100.000

	2
	Nguyễn Tuệ Như
	100.000

	3
	Nguyễn Thanh Dương
	50.000

	4
	Trần Thanh Bách Vũ
	50.000

	5
	Đỗ Hoàng Khánh Dương
	50.000

	6
	Vũ Ngọc Phương Duy
	50.000

	7
	Vũ Đức An
	50.000

	8
	Hà Bảo Ngân
	50.000

	9
	Đỗ Vũ Tuấn Kiệt
	50.000

	10
	Vũ Hải Đăng
	50.000

	11
	Nguyễn Quỳnh Mai
	30.000

	12
	Nguyễn Xuân Phú
	20.000

	13
	Trần Diệu Linh
	20.000

	14
	Phạm Gia Bảo
	20.000

	Tổng
	690.000



Lớp B2
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Đặng Nhật Quang Minh
	200.000

	2
	Lương Huyền Linh
	130.000

	3
	Đỗ Nguyễn Đăng Khoa
	100.000

	4
	Trịnh Trung Thành
	100.000

	5
	Hoàng Nguyễn Khánh Linh
	100.000

	6
	Đinh Tú Linh
	100.000

	7
	Phạm Hoàng Nhật Minh
	100.000

	8
	Nguyễn Yến Nhi A
	100.000

	9
	Nguyễn Xuân Hải Đăng A
	100.000

	10
	Nguyễn Xuân Hải Đăng B
	100.000

	11
	Phạm Ngọc Minh Khuê
	100.000

	12
	Nguyễn Minh Thư
	100.000

	13
	Vũ Minh Đức 
	100.000

	14
	Trần Tuấn Đạt
	100.000

	15
	Nguyễn Thị Hương Trà
	50.000

	16
	Hoàng Mạnh Đạt
	50.000

	17
	Đặng Tuấn Kiệt
	50.000

	18
	Nguyễn Khánh Ngân
	50.000

	19
	Đỗ Nguyễn Anh Thư
	50.000

	20
	Nguyễn Phúc Tú
	50.000

	21
	Nguyễn Tuấn Đạt
	50.000

	22
	Vũ Diễm Phương
	50.000

	23
	Nguyễn Yến Nhi B
	50.000

	24
	Phạm Anh Khôi
	50.000

	25
	Mai Đăng Khôi
	50.000

	26
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân
	50.000

	27
	Đỗ Ngọc Hân
	50.000

	28
	Nguyễn Bảo Anh
	50.000

	29
	Trần Quốc Bảo
	50.000

	30
	Nguyễn Khánh Duy 
	50.000

	Tổng
	2.330.000


  

Lớp B3
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Nguyễn Thùy Dương
	100.000

	2
	Ngô Đức Minh
	100.000

	3
	Đinh Bá Mỹ An
	100.000

	4
	Huỳnh Duy Dũng
	100.000

	5
	Bùi Phương Ngân
	100.000

	6
	Bùi Đức Nhật Nam
	100.000

	7
	Nguyễn Hoài An
	100.000

	8
	Hoàng Anh Thư
	100.000

	9
	Vũ Đức Huy
	100.000

	10
	Nguyễn Đại Trí
	100.000

	11
	Nguyễn Ngọc Lan Anh
	100.000

	12
	Nguyễn Quốc Bảo
	100.000

	13
	Nguyễn Thành Đạt
	100.000

	14
	Trần Lương Đăng Khoa
	100.000

	15
	Phạm Khánh Huyền
	50.000

	16
	Hoàng Minh Khôi
	20.000

	Tổng
	1.470.000



Lớp C1
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Phạm Tùng Chi
	100.000 

	2
	Hoàng Lâm Phong
	100.000

	3
	Lê Ngọc Bảo Linh
	100.000

	4
	Phùng Gia Hân
	100.000

	5
	Vương Phú Hưng
	50.000

	Tổng
	450.000


Lớp C2
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Bùi Trà Giang
	200.000 

	2
	Đào Ánh Dương
	100.000

	3
	Trần Minh Khôi
	100.000

	4
	Tô Tuấn
	100.000

	5
	Ngô Đức Anh
	50.000

	6
	Phạm Khánh My
	50.000

	7
	Tô Khánh Minh
	50.000

	Tổng
	650.000



Lớp C3
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Đồng Nhã Thy
	100.000 

	2
	Trần Mỹ An
	100.000

	3
	Lê Tiến Dũng
	50.000

	4
	Tưởng Như Thảo
	50.000

	5
	Nguyễn Nhật Nam
	50.000

	6
	Bùi Hữu Đăng Khoa
	50.000

	7
	Vũ Nhật Minh
	50.000

	8
	Trần Phương Chi
	50.000

	Tổng
	500.000




Lớp D2
	STT
	Họ và tên HS
	Số tiền ủng hộ

	1
	Phan Chấn Phong
	230.000

	2
	Phan Minh Ngọc
	100.000

	3
	Nguyễn Gia Khánh
	100.000

	4
	Nguyễn Ngọc Tường Vy
	100.000

	5
	Bùi Tuấn Kiệt
	100.000

	6
	Nguyễn Khánh Ngân
	100.000

	7
	Nguyễn Hữu Phú Hưng
	100.000

	8
	Lưu Gia Linh
	100.000

	9
	Ngô Thùy Anh
	50.000

	10
	Ngô Xuân Anh
	50.000

	11
	Phạm Hà Anh
	50.000

	12
	Đào Bảo Trâm
	50.000

	13
	Nguyễn Gia Hưng
	50.000

	14
	Nguyễn Mai Dương
	50.000

	15
	Trần Thanh Huyền
	50.000

	16
	Vũ Gia Khải D1
	50.000

	Tổng
	1.330.000



Tổng số tiền ủng hộ của CBGVNV và PHHS 
trường mầm non Gia Quất là: 14.860.000 đ
